
Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

1 CH1801026
Châu Ngọc 

Long 
Giang Nam 25/02/1995 Cần Thơ Kinh

872/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

20/12/2018

8.48.01.01 7.78 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

131
224/QĐ-

ĐHCNTT 
07/04/2022

Ứng dụng Big Data 

quản lý và mô 

phỏng sự thay đổi 

nhiệt độ đô thị

12 TC 27-06-2023 7.1 TS

Dương 

Thị 

Thúy 

Nga

Trường ĐH 

Tài Nguyên 

và Môi trường

2 CH1801033 Bùi Tổng Nha Nam 13/02/1994 Gia Lai Kinh

872/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

20/12/2018

8.48.01.01 7.55 62

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

88
1166/QĐ-

ĐHCNTT 
26/12/2022

Phương pháp tiếp 

cận bằng mô hình 

máy học để phát 

hiện lỗ hổng trong 

hợp đồng thông 

minh của 

blockchain

18 TC 27-06-2023 7.6 PGS.TS

Nguyễn 

Đình 

Thuân

Trường ĐH 

CNTT, 

ĐHQG-HCM

3 CH2001002
Trương 

Quốc 
Dũng Nam 04/07/1990 Sóc Trăng Kinh

477/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

13/08/2020

8.48.01.01 8.39 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

94
1166/QĐ-

ĐHCNTT 
26/12/2022

Mô hình học tập 

thích ứng trên tập 

đa dữ liệu

18 TC 27-06-2023 9.0 TS

Nguyễn 

Tấn 

Trần 

Minh 

Khang

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

Cán bộ hướng dẫn

Ghi 

chú

KHÓA 2018 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHÓA 2020 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Nơi sinh
Dân 

tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã trúng 

tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

Biểu mẫu: THS-04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2023

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

Cán bộ hướng dẫn

Ghi 

chú

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Nơi sinh
Dân 

tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã trúng 

tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

4 CH2001018 Trần Anh Tuấn Nam 06/08/1997
Quảng 

Bình
Kinh

477/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

13/08/2020

8.48.01.01 8.19 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

112
646/QĐ-

ĐHCNTT 
24/08/2022

Tạo sinh tự động 

câu hỏi từ văn bản 

tiếng Anh và ứng 

dụng

12 TC 27-06-2023 7.6 PGS.TS

Nguyễn 

Tuấn 

Đăng

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

5 CH2001025 Đặng Việt Dũng Nam 11/07/1997 Nghệ An Kinh

953/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

30/12/2020

8.48.01.01 8.51 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

93.5
1166/QĐ-

ĐHCNTT 
26/12/2022

Xây dựng hệ hỗ trợ 

tổ chức cơ sở tri 

thức trong văn bản 

luật và truy vấn 

kiến thức trên văn 

bản luật.

18 TC 28-06-2023 9.0 TS

Nguyễn 

Đình 

Hiển

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

6 CH2001026 Trần Hàm Dương Nam 25/04/1997
Hồ Chí 

Minh
Kinh

953/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

30/12/2020

8.48.01.01 8.33 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

138.5
646/QĐ-

ĐHCNTT 
24/08/2022

Kết hợp 

Transformer và 

Bert cho bài toán 

sửa lổi chính tả 

tiếng Việt

18 TC 28-06-2023 8.4 TS

Huỳnh 

Ngọc 

Tín

Trường ĐH 

Quốc tế Sài 

Gòn

7 CH2001038
Nguyễn 

Phúc
Thịnh Nam 08/03/1993

Hồ Chí 

Minh
Kinh

953/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

30/12/2020

8.48.01.01 8.17 60 IELTS 5.5
646/QĐ-

ĐHCNTT 
24/08/2022

Mô hình học tập 

thích ứng trên tập 

đa dữ liệu

18 TC 27-06-2023 8.4 TS

Đào 

Minh 

Sơn

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

KHÓA 2021 NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

Cán bộ hướng dẫn

Ghi 

chú

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Nơi sinh
Dân 

tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã trúng 

tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

8 210101003 Vũ Tuấn Hải Nam 23/07/1999 Gia Lai Kinh

870/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

31/12/2021

8.48.01.01 8.86 61 VNU -EPT 225
1166/QĐ-

ĐHCNTT 
26/12/2022

Mô hình tích chập 

lượng tử động.
25 TC 27-06-2023 9.3 PGS.TS

Phạm 

Thế Bảo

Trường ĐH 

Sài Gòn

9 210101009
Nguyễn Vũ 

Anh
Khoa Nam 24/08/1998 TPHCM Kinh

870/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

31/12/2021

8.48.01.01 9.01 62 VNU -EPT 226
349/QĐ-

ĐHCNTT 
17/04/2023

Nghiên cứu ảnh 

hưởng sự đa dạng 

về biến thể trong 

phát hiện đối tượng 

ít mẫu.

25 TC 27-06-2023 9.8 TS

Nguyễn 

Vinh 

Tiệp

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

10 CH1802042 Nguyễn Thị  Hoài Nữ 14/01/1986 Nghệ An Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 8.19 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

87
325/QĐ-

ĐHCNTT 
12/4/2023

Phân tích các yếu 

tố ảnh hưởng đến 

tiến độ và tỉ lệ nộp 

chứng chỉ tiếng 

Anh của sinh viên 

Trường ĐHCNTT

12 TC 17-06-2023 7.8 PGS.TS
Lê Đình 

Duy

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

11 CH1802047 Ngô Khánh Khoa Nam 14/03/1996 Long An Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 7.9 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

120.5
325/QĐ-

ĐHCNTT 
12/04/2023

Phát hiện lỗ hổng 

trên ứng dụng web 

sử dụng kỹ thuật 

phân tích động và 

thuật giải di truyền

12 TC 17-06-2023 7.9
TS

Phạm 

Văn 

Hậu

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

12 CH1802052
Nguyễn 

Châu
Long Nam 16/10/1982 TPHCM Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 7.62 62
Cử nhân 

tiếng Anh

636/QĐ-

ĐHCNTT 
22/08/2022

Phát triển ứng dụng 

chăm sóc sức khỏe 

thông minh dựa 

trên công nghệ tính 

toán cận biên

12 TC 16-12-2022 7.7 PGS.TS

Lê 

Trung 

Quân

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

KHÓA 2018 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

Cán bộ hướng dẫn

Ghi 

chú

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Nơi sinh
Dân 

tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã trúng 

tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

13 CH1802054 Phạm Minh Mẫn Nam 27/03/1995 TPHCM Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 8.12 61

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

118
1113/QĐ-

ĐHCNTT 
15/12/2022

Rút trích quan hệ 

giữa các thực thể 

trong văn bản tiếng 

Việt.

12 TC 17-06-2023 8.5 TS

Nguyễn 

Lưu 

Thùy 

Ngân

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

14 CH1802059
Nguyễn 

Tiến 
Thành Nam 26/08/1984

Quảng 

Bình
Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 7.66 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

105
325/QĐ-

ĐHCNTT 
12/04/2023

Nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Bộ 

mã hóa tự động kết 

hợp điều chế 

OFDM trong mạng 

di động 5G

18 TC 17-06-2023 7.9 TS

Nguyễn 

Tấn 

Hoàng 

Phước

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

15 CH1802062 Tạ Vũ Hoài Thương Nữ 28/09/1994
Bình 

Thuận
Kinh

871/QĐ-

ĐHCNTT 

ngày 

20/12/2018

8.48.02.01 7.47 60

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

81
1113/QĐ-

ĐHCNTT 
15/12/2022

Cải tiến mô hình 

phân cụm dựa trên 

vị trí thông qua 

mạng nơ ron đồ thị 

(GNN)

12 TC 17-06-2023 7.8 PGS.TS

Nguyễn 

Thị 

Thúy 

Loan

Trường 

ĐHQT- 

ĐHQG-HCM

16 CH1902016 Bùi Thanh Phương Nam 03/02/1994 Đồng Nai Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 7.88 61

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

128
1113/QĐ-

ĐHCNTT 
15/12/2022

Xây  dựng hệ thống 

nhận diện biển số 

xe ô tô theo thời 

gian thực sử dụng 

công nghệ dữ liệu 

lớn.

12 TC 17-06-2023 7.5 TS

Đỗ 

Trọng 

Hợp

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

KHÓA 2019 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

Cán bộ hướng dẫn

Ghi 

chú

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Nơi sinh
Dân 

tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã trúng 

tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

17 CH1902027
Nguyễn 

ThịThu
Vân Nữ 24/09/1979 TPHCM Kinh

412/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

17/07/2019

8.48.02.01 8.25 62

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

111
647/QĐ-

ĐHCNTT 
24/08/2022

Số hóa các chức 

năng an sinh xã hội 

một phường ở 

thành phố Hồ Chí 

Minh

12 TC 17-06-2023 7.4 TS

Nguyễn

Gia 

Tuấn 

Anh 

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

18 CH2002007
Nguyễn 

Xuân
Huy Nam 08/03/1978 Đồng Nai Kinh

476QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

13/08/2020

8.48.02.01 8.24 61

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

98
123/QĐ-

ĐHCNTT 
17/02/2023

Phân tích hình ảnh 

mối hàn thép dựa 

trên công nghệ xử 

lý dữ liệu lớn

12 TC 17-06-2023 8.2 TS

Đỗ 

Trọng 

Hợp

Trường 

ĐHCNTT- 

ĐHQG-HCM

19 CH2002023 Phan Thanh Tuấn Nam 08/09/1984 Đồng Nai Kinh

476QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

13/08/2020

8.48.02.01 7.87 62

PET

(Cambridge 

Assessment 

English)

146
636/ QĐ- 

ĐHCNTT
22/08/2022

Xây dựng ứng dụng 

dự báo chất lượng 

nước dưới đất dựa 

vào công nghệ trí 

tuệ nhân tạo.

12 TC 17-06-2023 7.8 TS

Dương 

Thị 

Thúy 

Nga (1)

Phan 

Nam 

Long (2)

Trường ĐH 

Tài Nguyên 

và Môi trường

- TPHCM

20 CH2002026
Trần Lê 

Duy
Anh Nam 05/11/1992 Cần Thơ Kinh

952/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

30/12/2020

8.48.02.01 7.7 63

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

80
636/ QĐ- 

ĐHCNTT
22/08/2022

Xây dựng hệ thống 

quản lý và hỗ trợ 

phát triển du lịch 

Thành phố Cần 

Thơ trên nền tảng 

Công nghệ GIS

12 TC 17-06-2023 6.7 TS

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

Hạnh

Trường Đại 

học Kỹ Thuật- 

Công nghệ  

Thơ 

KHÓA 2020 NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Tên 

CC
Điểm Số QĐ Ngày

Học 

hàm, 

học vị

Họ và 

tên

Đơn vị công 

tác

Cán bộ hướng dẫn

Ghi 

chú

Chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Quyết định giao đề tài 

luận văn
Tên đề tài

 Luận văn

Số tín 

chỉ
Ngày bảo vệ

Điểm 

bảo 

vệ

Nơi sinh
Dân 

tộc

Quyết định 

công nhận 

HV đã trúng 

tuyển 

Mã ngành

Điểm 

TB 

môn 

học

Tổng số 

tín chỉ 

tích lũy

TT MSHV   HỌ VÀ TÊN
Giới 

tính

Ngày tháng 

năm sinh 

21 CH1903004 Phạm Minh Khan Nam 26/02/1985 TPHCM Kinh

887/QĐ-

ĐHCNTT, 

ngày 

09/12/2019

8.48.02.01 8.0 62

ĐGNLB1

ĐHKHTN- 

ĐHQG-

HCM

93
635/QĐ-

ĐHCNTT 
22/08/2022

Phát triển ứng dụng 

phân tích chất 

lượng và ước tính 

giá cà phê nhân sử 

dụng trì tuệ nhân 

tạo.

18 TC 27-06-2023 7.5 TS

Lê 

Hoành 

Sử

Trường 

ĐHKT Luật- 

ĐHQG-HCM

Tổng cộng: 21 HV (KHMT: 09, CNTT: 11, HTTT: 01)

Nam: 18

Nữ 03

Khóa 2019 : 03 (CNTT: 02, HTTT: 01)

Khóa 2020 : 08 (KHMT: 05, CNTT: 03)

Khóa 2021 : 02 (KHMT: 02)

KHÓA 2019 NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

Khóa 2018 : 08 (KHMT: 02, CNTT: 06) Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  02 tháng 10 năm 2023


